
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 179323912 08BSTC/D18B Nguyễn Thị Thùy Dung 07/11/1989 D18KDNB7 2.33 3.00 2.67 K Đồng Nai

HP2 ghép 

T19YDHA3

PT:23472

2 1826268275 09BSTC/D18B Lê Thị Khánh Hòa 15/12/1991 D18KDNB8 1.00 3.33 2.17 TB Quảng Nam

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 23636

3 1826258070 10BSTC/D18B Phạm Thái Hữu Hạnh 16/11/1991 D18KKT1B 1.65 3.33 2.49 TB Phú Yên

HP2 ghép 

T19YDHA3

PT:46393

4 1826257946 11BSTC/D18B Nguyễn Thị Kim Phượng 01/10/1984 D18KKT3B 1.00 3.33 2.17 TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT:26270

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1827127252 12BSTC/D18B Huỳnh Dương 08/09/1990 D18TMTB1 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 19529

2 1827117156 13BSTC/D18B Lê Hồng Long 10/02/1989 D18TMTB1 2.00 2.33 2.17  TB Nghệ An

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 19856

3 1827117190 14BSTC/D18B Võ Văn Nghĩa 25/10/1990 D18TMTB1 2.33 2.00 2.17  TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 18953

4 1827117220 15BSTC/D18B Nguyễn Văn Phương 24/11/1989 D18TMTB1 1.65 2.65 2.15  TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 19155

5 1827117151 16BSTC/D18B Vũ Trịnh Ngọc Tuấn 20/08/1990 D18TMTB1 2.33 2.33 2.33  TB Đà Nẵng

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 18819

6 1827117191 17BSTC/D18B Nguyễn Đức Thành 24/07/1991 D18TMTB2 1.65 3.33 2.49  TB Quảng Bình

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 21147

7 1827117171 18BSTC/D18B Nguyễn Lê Trường 27/04/1988 D18TMTB1 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 21147

8 1827127321 19BSTC/D18B Hồ Trung Hiếu 21/03/1990 D18TPM1B 1.00 3.00 2.00  TB Quảng Bình

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT: 21665

9 1827127279 20BSTC/D18B Lê Khánh Tùng 26/11/1988 D18TPM1B 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Trị

HP2 ghép 

T19YDHA1

PT:21666
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Đã ký Đã ký Đã ký

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D18B (2012-2014) HỆ LIÊN THÔNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

Tổng số:  09 Sinh viên

Đã ký


